MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN-  LỚP 6
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
- Thu thập thông tin, hệ thống hóa lại các kiến thức đã học nhằm đánh giá năng lực học sinh trong đó có sự phân hóa kiến thức mức độ đạt được của quá trình dạy học (từ tuần 1 đến tuần 14) so với yêu cầu của chương trình giáo dục.

- Nắm bắt khả năng học tập, mức độ phân hóa về học lực của học sinh.  Trên cơ sở đó, giáo viên có kế hoạch dạy học phù hợp trong học kỳ II, giúp học sinh phát huy năng lực học tập tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn 6.
Đối với học sinh khuyết tật:

- Nội dung kiểm tra không làm phần vận dụng.

- Đáp án và hướng dẫn chấm xây dựng riêng.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận

III. THỜI GIAN KIỂM TRA: 90 phút

IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết

(Số câu)
	Thông hiểu

(Số câu)
	Vận dụng (Số câu)
	Vận dụng cao

(Số câu)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc
	Ngữ liệu:

- Thơ (ngoài Sgk)

+ Thể thơ

+ Luật thơ

+ Hình ảnh thơ

+ Nội dung đoạn trích
- Tiếng Việt:

+ Từ láy

+ Biện pháp tu từ
	4


	0
	3

	1

	0
	1

	0
	1
	10

	Tỉ lệ % điểm
	20
	
	15
	10
	
	10
	
	5
	60

	2
	Viết
	 Kiểu bài: Văn trải nghiệm
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	1

	Tỉ lệ điểm từng loại câu hỏi
	
	10
	
	15
	
	10
	0
	5
	40

	Tỉ lệ % điểm các mức độ nhận thức
	70
	30
	100


                                                            NHÓM VĂN 6
                   BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : NGỮ VĂN- LỚP 6
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị

kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 

mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	ĐỌC- HIỂU

Ngữ liệu truyện ngoài SGK
	-Thơ lục bát

- Biện pháp tu từ

- Từ láy
	Nhận biết:

- Nhận biết được thể thơ, gieo vần của thể thơ lục bát.

- Nhận biết biện pháp tu từ so sánh.

- Nhận biết từ láy trong đoạn thơ.

Thông hiểu: 

- Hình ảnh, ý nghĩa được nhắc đến trong bài thơ.

- Chủ đề được nói đến trong bài thơ.

- Tình cảm của tác giả được thể hiện trong bài thơ.

Vận dụng:

· Trình bày được cách nghĩ của bản thân được gợi ra từ bài thơ.

- Từ nội dung bài thơ biết  rút ra thông điệp trong cuộc sống.
	Câu 1,2,3,4 TN


	 Câu 5,6,7

TN

Câu 8

TL
	Câu 9  TL
	Câu 10 TL

	2
	VIẾT
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm
	Nhận biết:

 Xác định được kiểu bài kể chuyện

- Xây dựng bố cục, sự việc chính 

Thông hiểu:

- Giới thiệu được trải nghiệm

- Trình bày được các sự việc, diễn biến, không gian, thời gian, nhân vật, sự việc, hành động, ngôn ngữ

- Tập trung vào sự việc chính

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất

Vận dụng:

- Trình bày được tác động của trải nghiệm đối với bản thân

- Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện phù hợp

- Biết lựa chọn sự việc, chi tiết, sắp xếp diễn biến câu chuyện mạch lạc, logic

Vận dụng cao:

- Sáng tạo trong cách kể chuyện: vận dụng các biện pháp tu từ, kết hợp các phương thức biểu đạt,…

- Biết lựa chọn câu chuyện có ý nghĩa, mang thông điệp sâu sắc và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể
	1*
	1*
	1*
	1*

	Tổng số câu
	
	4 TN
	3TN
1TL
	1TL
	2TL

	Tỉ lệ %
	
	 30
	    40
	   20
	  10

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30


	TRƯỜNG THCS H.T.KHÁNG
      
              (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn – Lớp: 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)                                                    


I. ĐỌC HIỂU: (6,0 điểm)  Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn


Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa

                                   (Nguyễn Đình Thi, “Việt Nam quê hương ta”)
Câu 1: Bài thơ được làm theo thể thơ nào?

A. Tự do                       B. Sáu chữ                  C. Tám chữ             D. Lục bát
Câu 2: Bốn câu đầu của bài thơ gieo vần ở những tiếng nào?


A. ơi - trời – hơn - rờn - sơn

B. ơi - trời – hơn - rập - chiều
          C. ơi - trời -rờn – sơn - sớm

D. ơi - trời - mờ - sơn - che
Câu 3: Từ nào sau đây là từ láy?

          A.   Gái trai                                 B. Đất đen
          C.   Anh hùng                              D. Rập rờn
Câu 4: Câu thơ: “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa” sử dụng biện pháp tu từ gì?

          A.  So sánh                                  B. Nhân hóa

          C.   Ẩn dụ                                    D. Điệp ngữ

Câu 5: Hình ảnh: “biển lúa, cánh cò, mây mờ” trong đoạn thơ gợi nên bức tranh như thế nào ở làng quê?

          A. Bức tranh rực rỡ màu sắc.                              B. Bức tranh mùa hè oi ả.
          C. Bức tranh rộng lớn, thanh bình, tươi đẹp.      D. Bức tranh ảm đạm.

Câu 6: Chủ đề đoạn trích trên là gì?               

A. Tình cảm gia đình.                          B. Tình yêu quê hương đất nước.

            C. Tình đồng chí.                                D. Tình cảm bạn bè

Câu 7: Hình ảnh: “áo nâu nhuộm bùn” trong câu thơ: “Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn” nói lên điều gì?

A. Sự đau thương, cam chịu.   B. Sự tần tảo, vất vả, chịu thương, chịu khó.
C. Sự chăm chỉ, cần cù.           D. Sự dũng cảm, gan dạ.

Câu 8: Đoạn thơ trên thể hiện tình cảm gì của tác giả?

Câu 9: Từ đoạn thơ trên, em thấy quê hương có vai trò như thế nào đối với mỗi con người?
Câu 10: Qua đoạn thơ trên, tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?

II. VIẾT (4,0 điểm) 
            Mỗi chúng ta, ai cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi trải nghiệm cho ta bài 
học ý nghĩa, bổ ích. Viết bài văn kể lại trải nghiệm của em với một người mà em yêu quý. 
-------------- HẾT -------------
	TRƯỜNG THCS H. T. KHÁNG


	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 
KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Ngữ văn – Lớp 6



I. ĐỌC HIỂU: ( 6,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)
(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án trả lời
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


   2. Trắc nghiệm tự luận (2,5 điểm)  
  Câu 8: (1 điểm) Đoạn thơ trên thể hiện tình cảm gì của tác giả?
	Mức 1 (1 đ)
	Mức 2 (0,5 đ)
	Mức 3 (0,0 đ)

	Học sinh có thể diễn đạt các cách khác nhau, song cần đảm bảo các ý:

- Tình yêu về vẻ đẹp của quê hương, đất nước.

- Tình yêu về vẻ đẹp phẩm chất của con người Việt Nam.
	Học sinh nêu được tình cảm của tác giả nhưng chưa đầy đủ, rõ ràng.
	Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời.


           Lưu ý: giáo viên linh hoạt đánh giá điểm lẻ phù hợp mức độ cụ thể của bài làm.
Câu 9: (1.0 điểm) Từ đoạn thơ trên, em thấy quê hương có vai trò như thế nào đối với mỗi con người?
	Mức 1 (1.0 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0,5đ)
	Mức 4 (0,25 đ)
	Mức 5 (0đ)

	- Học sinh có thể đưa ra nhiều ý kiến khác nhau miễn sao hợp lí và không vi phạm  chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.

 HS nêu được 2 ý:
- Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn

- Quê hương là nơi gắn bó tuổi thơ

- Quê hương là nơi góp phần nuôi dưỡng tâm hồn con người

	- Học sinh đưa ra ý kiến cụ thể phù hợp như mức 1 nhưng còn thiếu ý, diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc.


	- Học sinh có thể đưa ra ý kiến như mục 1,  nhưng chưa đầy đủ,  diễn đạt dài dòng chưa gọn rõ
	- HS chỉ đưa ra ý kiến chung chung chưa cụ thể như mục 1.


	Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời



Câu 10 (0.5 điểm) 

	Mức 1 (0.5 đ)
	Mức 2 (0,25 đ)
	Mức 3 (0 đ)

	- Học sinh nêu được thông điệp  đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
Sau đây là gợi ý: HS có thể trả lời được một trong các ý sau:

- Gợi nhắc chúng ta yêu quê hương, tự hào, biết ơn.

- Dù đi đâu chúng ta vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước.

- Hành động bản thân (học tập, bảo vệ, giữ gìn, góp phần bảo vệ quê hương …)
	- Học sinh nêu được thông điệp như mức 1 đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; nhưng diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc.
	Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.


II: VIẾT (4,0 điểm)

A. Bảng điểm chung toàn bài:
	Tiêu chí
	Điểm

	1. Cấu trúc bài văn
	0,5

	2. Xác định đúng đối tượng kể, ngôi kể
	0,25

	3. Trình bày diễn biến trải nghiệm
	2,5

	4. Chính tả, ngữ pháp
	0,25

	5. Sáng tạo
	0,5


B. Bảng chấm điểm cụ thể cho từng tiêu chí:
	1. Tiêu chí 1: Cấu trúc bài văn (0.5)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	   0,5
	Bài viết đủ 3 phần: Mở bài, Thân bài và Kết bài. Mở bài giới thiệu chung về trải nghiệm Thân bài biết sắp xếp câu chuyện theo trình tự hợp lý. Kết bài nêu được cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về trải nghiệm. Các phần có sự liên                 kết chặt chẽ, phần Thân bài biết tổ chức thành                         nhiều đoạn văn.
	- Mở bài: giới thiệu chung về trải nghiệm

- Thân bài: biết sắp xếp câu chuyện theo trình tự hợp lý.
- Kết bài: nêu được cảm xúc, suy nghĩ, bài học của bản thân về trải nghiệm

	0,25
	Bài viết đủ 3 phần nhưng chưa đầy đủ nội dung, Thân bài chỉ có một đoạn văn.
	

	0,0
	Chưa tổ chức bài văn thành 3 phần như trên     (thiếu mở bài hoặc kết bài, hoặc cả bài viết chỉ một đoạn văn)
	

	2. Tiêu chí 2: Xác định đúng đối tượng kể, ngôi kể: (0,25)

	0,25
	 Xác định đúng đối tượng kể, ngôi kể
	Kể lại một trải nghiệm của em với một người mà em yêu quý.

	0,0
	Xác định không đúng đối tượng kể, ngôi kể
	

	3. Tiêu chí 3: Trình bày diễn biến trải nghiệm: (2.5)

	2.0-2.5
	· Nội dung : đảm bảo nội dung :
- Giới thiệu chung trải nghiệm của em với một người mà em yêu quý.

- Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra trải nghiệm.
- Trình bày diễn biến:

+ Sự việc mở đầu

+ Sự việc diễn biến

+ Sự việc kết thúc

- Cảm xúc, suy nghĩ, ý nghĩa, bài học của bản thân em từ trải nghiệm đó.
- Tính liên kết của văn bản: biết kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm vào bài văn; sắp xếp trình tự sự việc chặt chẽ, hợp lí, hấp dẫn, có sức thuyết phục cao.
	- Giới thiệu chung về trải nghiệm của em với một người mà em yêu quý.

- Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra trải nghiệm.
- Trình bày diễn biến:

+ Sự việc mở đầu

+ Sự việc diễn biến

+ Sự việc kết thúc

- Cảm xúc, suy nghĩ, ý nghĩa, bài học của bản thân em từ trải nghiệm đó.


	1.0-1.75
	· Nội dung : đảm bảo nội dung :
+ Bài văn đảm bảo các yêu cầu trên , sử dụng lời kể, sự việc  tương đối rõ ràng nhưng chưa đa dạng phong phú để chứng tỏ trải nghiệm đó giúp em học tập tốt hơn.
+ Trải nghiệm chưa có tác dụng đối với bản thân.
· Tính liên kết của văn bản : sắp xếp trình tự sự việc chưa thật chặt chẽ, hợp lí, hấp dẫn, có sức thuyết phục cao.
	

	0.25-1.0
	· Nội dung : đảm bảo nội dung :
+ Giới thiệu được trải nghiệm nhưng còn sơ sài

+ Có kể diễn biến trải nghiệm nhưng còn chung chung chưa cụ thể

+ Có thể hiện cảm xúc về trải nghiệm nhưng chưa đề cập đến việc giúp em học tập tốt hơn.

- Tính liên kết của văn bản sắp xếp trình tự sự việc,  chưa thật chặt chẽ, hợp lí, không hấp dẫn, không có sức thuyết phục. 
	

	0.0
	Bài làm không phải là kiểu bài văn kể lại trải nghiệm  hoặc không làm bài.
	

	4. Tiêu chí 4: Chính tả, ngữ pháp: (0,25)

	0.25
	- Vốn từ ngữ phong phú, kiểu câu đa dạng đảm bảo sự logic giữa các câu, các đoạn trong bài văn. Mắc vài lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, ít gạch, xóa…

	0.0
	- Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết không rõ ràng, khó đọc, bài văn trình bày chưa sạch sẽ…

	5. Tiêu chí 5: Sáng tạo: (0,5)

	0.5
	Có sáng tạo trong cách kể chuyện và diễn đạt.

	0.25
	Có thể hiện được sự sáng tạo nhưng chưa đậm nét.

	0.0
	Chưa có sự sáng tạo.


( Lưu ý:  Học sinh có thể chỉ ra ý khác và lập luận phù hợp thì dùng để thay thế ý trong hướng dẫn chấm này)
----------------------------------HẾT-------------------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC












